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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020-2021
MÔN SINH HỌC 6
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I : 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết 
Học kỳ II :17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết 
HỌC KỲ I
MỞ ĐẦU SINH HỌC: (4 tiết)
	Tuần
	Tiết
	Nội dung
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện GT

	1
	1
2
	Bài 1: Đặc điểm của  cơ thể sống
Bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học
	

	

	2
	3
4
	Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật
Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?
	Bài 3.Mục 1.thông tin trang 11
	Không dạy

	Chương I: TẾ BÀO THỰC VẬT (4 tiết)
	

	  
 3

3
4
4
	   5

6
  7
8
	
Bài 5: Kính lúp, kính hiểm vi và cách sử dụng
Bài 6: Quan sát tế bào thực vật
Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật
Bài 8: Sự lớn lên và phân chia tế bào
	
	

	Chương II: RỄ (4 tiết)
	

	5
5

6
6
	9
10

11
12
	Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ
Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ 
Bài 12: Biến dạng của rễ
Thực hành - Quan sát biến dạng của rễ
	

Bài 10: cả bài

	

Bài 10: khuyến khích HS tự đọc.
Bài 9,11,12:Tích hợp thành 1 chủ đề

	Chương III: THÂN (6 tiết)
	

	7

7
8

8

9

9
10
10
11
	 13

  14
15

 16

17

18
19
20
21
	Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân
Bài 14: Thân dài ra do đâu?
Bài 15: Cấu tạo trong của thân non
Bài 16: Thân to ra do đâu?

Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân
Bài 18: Biến dạng của thân
Ôn tập
Kiểm tra 
Sửa bài kiểm tra
	




Bài 15: cả bài

Bài 16:mục 2,3/51,52
	Bài 13,14,15,16,17,18:Tích hợp thành 1 chủ đề


Bài 15: Bảng trang 49: không dạy chi tiết,chỉ dạy cấu tạo chung phần chữ đóng khung ở cuối bài.

khuyến khích HS tự đọc




	Chương IV: Lá (9 tiết)
	

	
11

12

12
13
13



14

14

15
15
	
22

23

24
25
26



27

28

29
30
	
Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá
Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá
Bài 21: Quang hợp
Bài 21: Quang hợp(tt)
Bài 22: Ảnh  hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
Bài 23: Cây có hô hấp không?
Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?
Bài 25: Biến dạng của lá
Bài tập (Chữa một số bài tập trong Vở bài tập Sinh học 6-NXB Giáo dục, 2006)
	
Bài 20.mục 2.lệnh tam giác/66.câu 4,5








Bài 23: câu 4,5


	Bài.19,20,21,22,23,24,25:
Tích hợp thành 1 chủ đề
-không thực hiện

Bài 20: Mục 2: Thịt lá: Phần cấu tạo chỉ chú ý đến các tế bào chứa lục lạp, lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng




Bài 23: Câu 4,5 – Không yêu cầu HS trả lời

	Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG (2 tiết)
	

	16

16
	31

32
	Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người
	

Bài 27.mục 4 và câu hỏi 4
	

Bài 27: Mục 4: Không dạy. Câu 4 -Không yêu cầu HS trả lời
Bài: 26,27:Tích hợp thành 1 chủ đề

	Chương VI : HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH (7 tiết)
	

	17

17
18
18
	33

34
35
36
	Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa
Bài 29: Các loại hoa
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I
	
	

	
Tuần 19 dự trữ: Nhà trường tự sắp xếp, có thể chữa bài kiểm tra học kỳ, dạy bù các ngày nghỉ lễ. . .
HỌC KỲ II:
	

	20
	37
	Bài 30: Thụ phấn
	
	

	20
	38
	Bài 30: Thụ phấn ( tiết 2)
	
	

	21
	39
	Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt
	Mục 2.thu tinh
	không dạy chi tiết,chỉ dạy cấu tạo chỉ dạy khái niệm thụ tinh ở phần chữ đóng khung cuối bài.
Bài: 28,29,30,31:Tích hợp thành 1 chủ đề

	Chương VII : QUẢ VÀ HẠT (6 tiết)
	

	21
22

22

23

23,24
	40
41

42

43

44, 45
	Bài 32: Các loại quả
Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt
Bài 34: Phát tán của quả và hạt
Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
Bài 36: Tổng kết về cây có hoa
	






Bài 36:Mục I.2

	






không dạy chi tiết,chỉ dạy  phần chữ đóng khung cuối bài.


	Chương VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT (10 tiết)
	

	24
25
25

26



26
  27
27

28

28

29


29

30
	46
47
48

49



50
   51
52

53

54

55


56

57
	Bài 37: Tảo 
Bài 38: Rêu - Cây rêu
Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ
Bài tập (Chữa một số bài tập trong Vở bài tập Sinh học 6 – NXB Giáo dục 2006) 
Ôn tập
Kiểm tra
Sửa bài kiểm tra

Bài 40: Hạt trần - Cây thông
Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín
Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
Bài 45: Nguồn gốc cây trồng
	Bài 37:Mục 1.cấu tạo của tảo.



Bài 39.lệnh tam giác/129
Bài 40.lệnh tam giác/132.
Bài 40.lệnh tam giác/133.
Bài 41.lệnh tam giác/135

Bài: 42.Mục 2

Bài: 44.Cả bài
	Bài 37: Mục 1 không dạy chi tiết,chỉ dạy  phần chữ đóng khung cuối bài.
 Câu 1,2,4 - Không yêu cầu HS trả lời. Câu 3 - Không yêu cầu HS trả lời phần cấu tạo
Không thực hiện

Bài 40: Mục  2: Không bắt buộc so sánh hoa của hạt kín và nón của hạt trần
Bài 41: Câu 3 - Không yêu cầu HS trả lời.


Khuyến khích HS tư học

Khuyến khích HS tư học
Bài 43: Không dạy chi tiết, chỉ dạy những hiểu biết chung về thực vật. 

	Chương IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT (5 tiết)
	

	30

31

31



32
	58

59

60



61
	Bài 46: Thực vật góp phần điều hoà khí hậu
Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
	








Bài: 49.Mục 2

	








Không dạy về số liệu.

	Chương X: VI KHUẨN -NẤM-ĐỊA Y (10 tiết)
	

	32

33
33,34



34
   35
35
36
	62

63
64,65



66
  67
68
69,70
	Bài 50: Vi khuẩn

Bài 51: Nấm
Bài tập (Chữa một số bài tập trong Vở bài tập Sinh học 6 – NXB Giáo dục 2006) 
Ôn tập
Ôn tập
Kiểm tra học kỳ II
Bài 53: Tham quan thiên nhiên
Bài 53: Tham quan thiên nhiên
	Bài 50: Mục 3.phân bố và số lượng.
Bài:51.Mục I.1.lệnh tam giác trang 165.
-Thông tin trang 165 
Bài.52.
	không dạy chi tiết,chỉ dạy  phần chữ đóng khung cuối bài.

không thực hiện.


không dạy

không dạy

	Tuần 37 dự trữ: nhà trường tự sắp xếp, có thể chữa bài kiểm tra học kỳ, dạy bù các ngày nghỉ lễ. . .
Lưu ý: Phần (*) là tích hợp Vệ sinh cá nhân, Vệ sinh phòng bệnh. Các chủ đề còn lại tùy vào điều kiện nhà trường mà giaó dục tích hợp thích hợp.
	







	TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Trung Giang
	GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN



Trần Thị Thu Mùi



HIỆU TRƯỞNG
